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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  à Nguyễn T ị N  t 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.  à Nguyễn T ị T úy O n  

2.  à Trần T ị Đúng 

- Thư ký phiên tòa:  à  ùi Xuân Hương – T ư ký Tò   n n ân  ân  uyện 

 ìn  C  n , T àn  p ố H  C   Min . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Văn Lân - Kiểm s t viên. 

Ngày 29 t  ng 9 năm 2017 tại Tr  sở Tò   n n ân  ân  uyện  ìn  C  n  

xét xử sơ t ẩm  ông k  i v   n t   lý số: 72/2015/TLST-KDTM ngày 12 t  ng 

11 năm 2015 về việ : “Tr n     p   p   ng t n   ng” theo Quyết  ịn   ư  v  

 n r  xét xử số: 348/2017/QĐXXST-KDTM ngày 24 t  ng 8 năm 2017 và 

Quyết  ịn   oãn p iên tò  số: 245/2017/QĐST-KDTM ngày 12 t  ng 9 năm 

2017 giữ       ương sự: 

1. Nguyên đơn: Quỹ t n   ng n ân  ân   

Người  ại  iện t  o p  p lu t  ủ  nguyên  ơn: Ông Ngô Văn N – C    

  n : C ủ tị   Hội   ng qu n trị 

Người  ại  iện t  o ủy quyền  ủ  nguyên  ơn: Ông Lê Hoàng C, sin  năm 

1956   i y ủy quyền ngày 10/10/2015 . 

Đị    ỉ tr  sở: C10/30 Đ, xã  ,  uyện  , T àn  p ố H  Có mặt). 

2. Bị đơn: 

2.1.  à Đoàn T ị M, sin  năm 1965 

Đị    ỉ: Số 33  ường V, P ường M, Qu n  , T àn  p ố H  Có mặt . 

2.2. Ông Đoàn Văn Đ, sin  năm 1955    ết ngày 16/01/2014  

Đị    ỉ: E3/59  p 5, xã H,  uyện  , T àn  p ố H. 

N ững người kế t ừ  quyền và ng ĩ  v  tố t ng  ủ  ông Đoàn Văn Đ: 
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2.2.1.  à Lê T ị T, sin  năm 1932 

Đị    ỉ: E3/59  p 5, xã H,  uyện  , T àn  p ố H  Vắng mặt . 

2.2.2. Ông Đoàn Duy P, sin  năm 1983  Có  ơn xin vắng mặt  

2.2.3. Ông Đoàn Duy T1, sin  năm 1984  Vắng mặt  

2.2.4.  à Đoàn T ị C, sinh năm 1986  Vắng mặt  

2.2.5. Ông Đoàn Duy K, sin  năm 1987  Vắng mặt  

2.2.6. Ông Đoàn Duy T2, sin  năm 1990  Vắng mặt  

2.2.7.  à Huỳn  T ị Ngọ  H, sin  năm 1971  Vắng mặt  

2.2.8.  à Đoàn T ị Cẩm V, sin  năm 1997  Vắng mặt  

Cùng  ị    ỉ: E18/55  p 5, xã H,  uyện  , T àn  p ố H. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Văn Trường H  tên 

k    Nguyễn Min  H), sin  năm 1994  Vắng mặt  

Đị    ỉ: E18/55  p 5, xã H,  uyện  , T àn  p ố H. 

                                           NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 10 tháng 10 năm 2015, bản tự khai ngày 17 

tháng 11 năm 2015 và tại phiên toà nguyên đơn Quỹ tín dụng nhân dân B do 

ông Lê Hoàng C đại diện theo  y quy n trình bày: 

Vào năm 2013 Quỹ t n   ng n ân  ân    ó ký 02   p   ng t n   ng với bà 

Đoàn T ị M và ông Đoàn Văn Đ,    t ể n ư s u: 

- H p   ng t n   ng số 1887C/HĐTD ngày 08/01/2013  ó nội dung Quỹ 

t n   ng   ng ý   o bà M và ông Đ v y số tiền 400.000.000   ng   ốn trăm 

triệu   ng ; m        v y kin   o n ; lãi su t trong  ạn 1,4%/t  ng; lãi su t 

qu   ạn 2,1%/t  ng; p   p ạt lãi    m tr  2,1%/t  ng; t ời  ạn v y 12 t  ng từ 

ngày 10/01/2013  ến ngày 10/01/2014; p ương t    tr  n : tr  vốn và lãi k i 

 ến  ạn. 

- H p   ng t n   ng số 1927C/HĐTD ngày 04/3/2013  ó nội  ung Quỹ t n 

  ng   ng ý   o bà M và ông Đ v y số tiền 200.000.000   ng  H i trăm triệu 

  ng ; m        v y kin   o n ; lãi su t trong  ạn 1,4%/t  ng; lãi su t qu   ạn 

2,1%/t  ng; p   p ạt lãi    m tr  2,1%/t  ng; t ời  ạn v y 12 t  ng từ ngày 

04/3/2013  ến ngày 04/3/2014; p ương t    tr  n : tr  vốn và lãi k i  ến  ạn. 

 K i v y ông Đ  ó ký với Quỹ t n   ng H p   ng t ế    p quyền sở  ữu 

n à ở và quyền sử   ng   t ở  ể v y vốn số 20/2010/HĐTC/QTDND ngày 

08/4/2010  ư    ông    ng,    ng t ự  tại Ủy b n n ân  ân xã H ngày 

08/4/2010, số 170, quyển số 1/TP/CC-SCT/HĐ D và P   l     p   ng t ế 

   p  Kèm t  o HĐTC số: 20/2010  số 1154/PLHĐTC ngày 07/01/2013; P   

l     p   ng t ế    p   ổ sung kèm t  o HĐTC số: 20/2010  số 

1190/PLHĐTC ngày 04/3/2013. Tài s n t ế    p là quyền sử   ng   t ở  iện 

t    140,6m
2
 t uộ  t ử  704, tờ b n    số 32- ĐĐC và quyền sở  ữu n à ở gắn 

liền với t ử    t 704  ó  iện t    sàn 115,4m
2
, tại  ị    ỉ E18/55  p 5, xã H, 

 uyện  , T àn  p ố H  o ông Đoàn Văn Đ   ng tên  i y    ng n  n quyền sở 

 ữu n à ở và quyền sử   ng   t ở. 
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Ngày 16/01/2014 ông Đoàn Văn Đ   ết. N ững người kế t ừ  quyền và 

ng ĩ  v  tố t ng  ủ  ông Đoàn Văn Đ g m mẹ  ủ  ông Đ là bà Lê T ị T, v  ông 

Đ là bà Huỳn  T ị Ngọ  H,      on  ủ  ông Đ là ông Đoàn Duy P, ông Đoàn 

Duy T1, bà Đoàn T ị Cẩm H, ông Đoàn Duy K, ông Đoàn Duy T2 và bà Đoàn 

T ị Cẩm V. Riêng ông Nguyễn Văn Trường H  tên k    Nguyễn Min  H) là 

 on riêng  ủ  bà Huỳn  T ị Ngọ  H,  iện n y  ó sống trên p ần tài s n mà ông 

Đ t ế    p   o Quỹ t n   ng. 

Từ k i v y  ến n y, bà M   ỉ t  n  to n   o Quỹ t n   ng số tiền lãi trong 

 ạn  ủ    i   p   ng; ngoài r  bà M và ông Đ  ũng n ư n ững người kế t ừ  

quyền và ng ĩ  v  tố t ng  ủ  ông Đ   ư  t  n  to n   o quỹ t n   ng số tiền 

gố  và tiền lãi qu   ạn  ủ    i   p   ng t n   ng mặ   ù Quỹ t n   ng  ã n iều 

lần làm việ , n ắ  n ở. 

Do  ó, n y ông  ại  iện Quỹ t n   ng n ân  ân   yêu  ầu bà Đoàn T ị M 

và n ững người kế t ừ  quyền, ng ĩ  v  tố t ng  ủ  ông Đoàn Văn Đ g m bà Lê 

T ị T, ông Đoàn Duy P, ông Đoàn Duy T1, bà Đoàn T ị Cẩm H, ông Đoàn Duy 

K, ông Đoàn Duy T2, bà Huỳn  T ị Ngọ  H và bà Đoàn T ị Cẩm V p  i t  n  

to n   o Quỹ t n   ng tổng số tiền  òn n   ủ    i H p   ng t n   ng b o g m tổng 

số tiền gố  là 600.000.000   ng  S u trăm triệu   ng , tổng tiền lãi qu   ạn  ủ    i 

  p   ng tạm t n   ến ngày 29/9/2017 là 450.660.000   ng   ốn trăm năm mươi 

triệu s u trăm s u mươi ngàn   ng , tổng  ộng là 1.050.660.000   ng  Một tỉ 

k ông trăm năm mươi triệu s u trăm s u mươi ngàn   ng . Đ ng t ời, yêu  ầu bà 

Đoàn T ị M và n ững người kế t ừ  quyền, ng ĩ  v  tố t ng  ủ  ông Đoàn Văn Đ 

g m bà Lê T ị T, ông Đoàn Duy P, ông Đoàn Duy T1, bà Đoàn T ị Cẩm H, ông 

Đoàn Duy K, ông Đoàn Duy T2, bà Huỳn  T ị Ngọ  H và bà Đoàn T ị Cẩm V 

p  i  ó tr    n iệm t  n  to n   o Quỹ t n   ng tiền lãi p  t sin  từ ngày 

30/9/2017   o  ến k i tr    t n  v y t  o m   lãi su t quy  ịn  tại   p   ng. 

Trường   p bà Đoàn T ị M và n ững người kế t ừ  quyền, ng ĩ  v  tố t ng  ủ  

ông Đoàn Văn Đ g m bà Lê T ị T, ông Đoàn Duy P, ông Đoàn Duy T1, bà Đoàn 

T ị Cẩm H, ông Đoàn Duy K, ông Đoàn Duy T2, bà Huỳn  T ị Ngọ  H và bà 

Đoàn T ị Cẩm V k ông  ó k   năng t  n  to n n    o Quỹ t n   ng t ì  ề ng ị 

p  t mãi tài s n ông Đoàn Văn Đ  ã t ế    p   o Quỹ t n   ng t  o H p   ng 

t ế    p quyền sở  ữu n à ở và quyền sử   ng   t ở  ể v y vốn số 

20/2010/HĐTC/QTDND ngày 08/4/2010  ư    ông    ng,    ng t ự  tại Ủy 

b n n ân  ân xã H ngày 08/4/2010, số 170, quyển số 1/TP/CC-SCT/HĐ D và 

P   l     p   ng t ế    p  Kèm t  o HĐTC số: 20/2010  số 1154/PLHĐTC 

ngày 07/01/2013; P   l     p   ng t ế    p   ổ sung kèm t  o HĐTC số: 

20/2010  số 1190/PLHĐTC ngày 04/3/2013  ể Quỹ t n   ng t u   i n . 

- Bị đơn bà Đoàn Thị M trình bày:  à t ống n  t t  o lời trìn  bày  ủ  ông 

Lê Hoàng C là người  ại  iện t  o ủy quyền  ủ  nguyên  ơn Quỹ t n   ng n ân  ân 

B, t ừ  n  n bà và ông Đoàn Văn Đ  ó ký với Quỹ t n   ng n ân  ân     i   p   ng 

t n   ng  ể v y tổng số tiền là 600.000.000   ng  S u trăm triệu   ng . Khi v y tiền, 

ông Đ  ó t ế    p   o Quỹ t n   ng tài s n là quyền sử   ng   t ở  iện t    

140,6m
2
 t uộ  t ử  704, tờ b n    số 32- ĐĐC và quyền sở  ữu n à ở gắn liền 

với t ử    t 704  ó  iện t    sàn 115,4m
2
, tại  ị    ỉ E18/55  p 5, xã H,  uyện 
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B, T àn  p ố H  o ông Đoàn Văn Đ   ng tên  i y    ng n  n quyền sở  ữu 

n à ở và quyền sử   ng   t ở. 

Ngày 16/01/2014 ông Đoàn Văn Đ   ết. N ững người kế t ừ  quyền và 

ng ĩ  v  tố t ng  ủ  ông Đoàn Văn Đ g m mẹ  ủ  ông Đ là bà Lê T ị T, v  ông 

Đ là bà Huỳn  T ị Ngọ  H,      on  ủ  ông Đ là ông Đoàn Duy P, ông Đoàn 

Duy T1, bà Đoàn T ị Cẩm H, ông Đoàn Duy K, ông Đoàn Duy T2 và bà Đoàn 

T ị Cẩm V. Riêng ông Nguyễn Văn Trường H  tên k    Nguyễn Min  H) là 

 on riêng  ủ  bà Huỳn  T ị Ngọ  H,  iện n y  ó sống trên p ần tài s n mà ông 

Đ t ế    p tại Quỹ t n   ng. 

Từ k i v y  ến n y, bà và ông Đ  ũng n ư n ững người kế t ừ  quyền và 

ng ĩ  v  tố t ng  ủ  ông Đ   ư  t  n  to n   o quỹ t n   ng số tiền gố  và lãi 

nào  ủ    i   p   ng t n   ng. Hiện n y vẫn  òn n  quỹ t n   ng tổng số tiền 

gố   ủ    i   p   ng t n   ng là 600.000.000   ng  S u trăm triệu   ng  và tiền 

lãi p  t sinh.  à   ng ý t  n  to n   o Quỹ t n   ng tổng số tiền  òn n   ủ    i 

H p   ng t n   ng b o g m tổng số tiền gố  là 600.000.000   ng  S u trăm triệu 

  ng , tổng tiền lãi qu   ạn  ủ    i   p   ng tạm t n   ến ngày 29/9/2017 là 

450.660.000   ng   ốn trăm năm mươi triệu s u trăm s u mươi ngàn   ng , tổng 

 ộng là 1.050.660.000   ng  Một tỉ k ông trăm năm mươi triệu s u trăm s u mươi 

ngàn   ng  và   ng ý t  n  to n   o quỹ t n   ng tiền lãi p  t sin  từ ngày 

30/9/2017   o  ến k i tr    t n  v y t  o m   lãi su t quy  ịn  tại   p   ng. 

Tuy n iên  o  iện n y  oàn   n  gi   ìn  k ó k ăn nên bà  ề ng ị Quỹ t n   ng   o 

t ời gi n 03 t  ng  ể tr  n . Trường   p bà k ông  ó k   năng t  n  to n n    o Quỹ 

t n   ng t ì bà   ng ý việ  p  t mãi tài s n ông Đoàn Văn Đ  ã t ế    p   o Quỹ 

t n   ng t  o H p   ng t ế    p quyền sở  ữu n à ở và quyền sử   ng   t ở  ể 

v y vốn số 20/2010/HĐTC/QTDND ngày 08/4/2010  ư    ông    ng,    ng 

t ự  tại Ủy b n n ân  ân xã H ngày 08/4/2010, số 170, quyển số 1/TP/CC-

SCT/HĐ D và P   l     p   ng t ế    p  Kèm t  o HĐTC số: 20/2010  số 

1154/PLHĐTC ngày 07/01/2013; P   l     p   ng t ế    p   ổ sung kèm t  o 

HĐTC số: 20/2010  số 1190/PLHĐTC ngày 04/3/2013  ể quỹ t n   ng t u   i 

n . 

Ông Đoàn Duy P  à người kế thừa quy n, nghĩa vụ tố tụng c a ông 

Đoàn Văn Đ trình bày: 

Ông là  on ruột  ủ  ông Đoàn Văn Đ. Ông t ừ  n  n ông Đ  ó v y tiền  ủ  

Quỹ t n   ng n ân  ân  , n ưng  iện tại  oàn   n  gi   ìn  r t k ó k ăn, 

k ông  ó k   năng tr  một lần nên ông xin  ư   tr   ần mỗi t  ng 10.000.000 

  ng  Mười triệu   ng    o  ến k i  ết n . 

S u k i t   lý v   n, Tò   n  ã tiến  àn  tống  ạt   p lệ   o n ững người 

kế t ừ  quyền và ng ĩ  v  tố t ng  ủ  ông Đoàn Văn Đ g m mẹ  ủ  ông Đ là bà 

Lê T ị T, v  ông Đông là bà Huỳn  T ị Ngọ  H,      on  ủ  ông Đông là ông 

Đoàn Duy T1, bà Đoàn T ị Cẩm H, ông Đoàn Duy K, ông Đoàn Duy T2, bà 

Đoàn T ị Cẩm V và người  ó quyền l i, ng ĩ  v  liên qu n ông Nguyễn Văn 

Trường H  tên k    Nguyễn Min  H) t ông b o về việ  t   lý v   n, t ông b o 

về p iên  ọp kiểm tr  việ  gi o nộp, tiếp   n,  ông k  i    ng    và  ò  gi i, 
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quyết  ịn   ư  v   n r  xét xử, quyết  ịn   oãn p iên tò  và gi y triệu t p 

 ương sự t  m gi  tố t ng t  o quy  ịn  tại Điều 179  ộ lu t tố t ng Dân sự 

năm 2015, n ưng     ông bà vẫn k ông  ến t  m gi  tố t ng tại Tò   n và  ũng 

k ông t ể  iện ý kiến  ủ  mìn  bằng b t    văn b n nào  ối với yêu  ầu  ủ  

nguyên  ơn  ũng n ư     tài liệu,    ng     ó liên qu n trong v   n. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh phát biểu ý kiến: 

- Về việ  tuân t  o p  p lu t tố t ng trong qu  trìn  gi i quyết v   n  ủ  

T ẩm p  n, Hội   ng xét xử, việ     p  àn  p  p lu t  ủ  người t  m gi  tố 

t ng  ân sự, kể từ k i t   lý v   n   o  ến trướ  t ời  iểm Hội   ng xét xử ng ị 

 n là  úng quy  ịn  p  p lu t. 

- Về nội  ung v   n: Đề ng ị Tò   n    p n  n yêu  ầu k ởi kiện  ủ  Quỹ 

t n   ng n ân  ân   về việ  yêu  ầu bà Đoàn T ị M và n ững người kế t ừ  

quyền và ng ĩ  v  tố t ng  ủ  ông Đoàn Văn Đ g m     ông bà Lê T ị T, Đoàn 

Duy P, Đoàn Duy T1, Đoàn T ị Cẩm H, Đoàn Duy K, Đoàn Duy T2, Huỳn  

T ị Ngọ  H, Đoàn T ị Cẩm V p  i t  n  to n   o Quỹ t n   ng n ân  ân   số 

tiền n  gố  là 600.000.000   ng  S u trăm triệu   ng  và tiền lãi p  t sin  t  o 

quy  ịn . Trong trường   p p    bà M và n ững người kế t ừ  quyền và ng ĩ  

v  tố t ng  ủ  ông Đ k ông t  n  to n  ư   n  t ì p  t mãi tài s n t ế    p là 

quyền sử   ng   t ở  iện t    140,6m
2
 t uộ  t ử  704 tờ b n    số 32 và quyền 

sở  ữu n à ở gắn liền với t ử  704  iện t    115,4m
2
 tại  ị    ỉ E18/55  p 5, xã 

H,  uyện  , T àn  p ố H. Về  n p  :  à Đoàn T ị M và n ững người kế t ừ  

quyền, ng ĩ  v  tố t ng  ủ  ông Đoàn Văn Đ p  i   ịu. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi ng iên   u     tài liệu,    ng     ó trong    sơ v   n  ã  ư   

t ẩm tr  tại p iên tò ,  ăn    vào kết qu  tr n  t ng tại p iên tò , Hội   ng xét 

xử n  n  ịn : 

[1]. V  quan hệ tranh chấp và thẩm quy n giải quyết vụ án: 

Quỹ t n   ng n ân  ân   k ởi kiện tr n     p   p   ng t n   ng  ối với 

bà Đoàn T ị M và n ững người kế t ừ  quyền, ng ĩ  v  tố t ng  ủ  ông Đoàn 

Văn Đ. Đây là tr n     p về   p   ng  ân sự t uộ  t ẩm quyền gi i quyết  ủ  

Tò   n n ân  ân  uyện  ìn  C  n , T àn  p ố H  C   Minh t  o quy  ịn  tại 

k o n 3 Điều 26 và  iểm   k o n 1 Điều 35. 

[2]. V  các yêu cầu c a các đương sự, Hội đồng xét xử xét thấy như sau: 

Về sự vắng mặt  ủ       ương sự: Người kế t ừ  quyền và ng ĩ  v  tố 

t ng  ủ  bị  ơn ông Đoàn Văn Đ g m     ông, bà: Lê T ị T, Đoàn Duy T1, 

Đoàn T ị Cẩm H, Đoàn Duy K, Đoàn Duy T2, Huỳn  T ị Ngọ  H, Đoàn T ị 

Cẩm V và người  ó quyền l i, ng ĩ  v  liên qu n ông Nguyễn Văn Trường H 

 tên k    Nguyễn Min  H)  ã  ư   Tò   n triệu t p   p lệ  ến lần t     i mà 

vẫn vắng mặt; ông Đoàn Duy P  ó  ơn yêu  ầu Tò   n gi i quyết vắng mặt nên 

 ăn    k o n 1, 2 Điều 227  ộ lu t tố t ng  ân sự năm 2015 Tò   n tiến  àn  

xét xử vắng mặt      ương sự nêu trên. 
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Do gi o  ị    ân sự giữ  nguyên  ơn và bị  ơn  ư   t ự   iện vào t ời 

 iểm  ộ lu t  ân sự năm 2005  ó  iệu lự , nên Hội   ng xét xử  p   ng  ộ lu t 

 ân sự năm 2005  ể gi i quyết v   n. 

Căn    vào     tài liệu    ng     ó trong    sơ v   n và lời trìn  bày  ủ  

     ương sự  ó  ơ sở x    ịn  ngày 08/01/2013 và ngày 04/3/2013 bà Đoàn 

T ị M và ông Đoàn Văn Đ  ó v y  ủ  Quỹ t n   ng n ân  ân   tổng số tiền là 

600.000.000   ng  S u trăm triệu   ng  với lãi su t trong  ạn 1,4%/t  ng; lãi 

su t qu   ạn 2,1%/t  ng; p   p ạt lãi    m tr  2,1%/t  ng, t ời  ạn v y 12 

t  ng  ể kinh doanh và  ó t ế    p tài s n là quyền sử   ng   t ở  iện t    

140,6m
2
 t uộ  t ử  704, tờ b n    số 32- ĐĐC và quyền sở  ữu n à ở gắn liền 

với t ử    t 704  ó  iện t    sàn 115,4m
2
, tại  ị    ỉ E18/55  p 5, xã H,  uyện 

B, T àn  p ố H  o ông Đoàn Văn Đ   ng tên  i y    ng n  n quyền sở  ữu 

n à ở và quyền sử   ng   t ở. P ương t    tr  n : tr  vốn và lãi k i  ến  ạn. 

Từ k i v y  ến n y, bà M   ỉ t  n  to n   o Quỹ t n   ng số tiền lãi trong 

 ạn  ủ    i   p   ng; ngoài r  bà M và ông Đ  ũng n ư n ững người kế t ừ  

quyền và ng ĩ  v  tố t ng  ủ  ông Đ   ư  t  n  to n   o quỹ t n   ng số tiền 

gố  và tiền lãi qu   ạn  ủ    i   p   ng t n   ng. Hiện n y, bà M và ông Đ  òn 

n  Quỹ t n   ng tổng số tiền  ủ    i H p   ng t n   ng b o g m tổng số tiền gố  

là 600.000.000   ng  S u trăm triệu   ng , tổng tiền lãi qu   ạn  ủ    i   p   ng 

tạm t n   ến ngày 29/9/2017 là 450.660.000   ng   ốn trăm năm mươi triệu s u 

trăm s u mươi ngàn   ng , tổng  ộng là 1.050.660.000   ng  Một tỉ k ông trăm 

năm mươi triệu s u trăm s u mươi ngàn   ng . 

Ông Đoàn Văn Đ  ã   ết ngày 16/01/2014 nên ông C  ại  iện Quỹ t n 

  ng yêu  ầu n ững người kế t ừ  quyền và ng ĩ  v  tố t ng  ủ  ông Đ g m 

mẹ  ủ  ông Đ là bà Lê T ị T, v  ông Đ là bà Huỳn  T ị Ngọ  H,      on  ủ  

ông Đ là ông Đoàn Duy P, ông Đoàn Duy T1, bà Đoàn T ị Cẩm H, ông Đoàn 

Duy K, ông Đoàn Duy T2 và bà Đoàn T ị Cẩm V p  i t  n  to n số n    o 

Quỹ t n   ng. 

T  o quy  ịn  tại k o n 1, 2 Điều 6 và k o n 1, 2 Điều 7  ủ  H p   ng t n 

  ng số 1887C/HĐTD ngày 08/01/2013 và H p   ng t n   ng số 1927C/HĐTD  

ngày 04/3/2013 t ì ông Đoàn Văn Đ, bà Đoàn T ị M  ã vi p ạm ng ĩ  v  t  n  

to n tiền v y  ối với Quỹ t n   ng n ân  ân  . 

M   6.1 Điều 6  ủ  H p   ng t n   ng số 1887C/HĐTD ngày 08/01/2013 

và H p   ng t n   ng số 1927C/HĐTD ngày 04/3/2013 quy  ịn : “Chấm dứt 

việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện bên B cung cấp thông tin sai sự 

thật, sử dụng vốn sai mục đích, vi phạm hợp đồng tín dụng... Khởi kiện khi bên 

B vi phạm hợp đồng tín dụng”. 

Do  ó, việ  Quỹ t n   ng n ân  ân   k ởi kiện yêu  ầu bà Đoàn T ị M và 

n ững người kế t ừ  quyền và ng ĩ  v  tố t ng  ủ  ông Đoàn Văn Đ g m mẹ 

 ủ  ông Đ là bà Lê T ị T, v  ông Đ là bà Huỳn  T ị Ngọ  H,      on  ủ  ông Đ 

là ông Đoàn Duy P, ông Đoàn Duy T1, bà Đoàn T ị Cẩm H, ông Đoàn Duy K, 

ông Đoàn Duy T2 và bà Đoàn T ị Cẩm V p  i t  n  to n   o Quỹ t n   ng 

tổng số tiền  òn n  là 1.050.660.000   ng  Một tỉ k ông trăm năm mươi triệu 
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s u trăm s u      ngàn   ng , trong  ó vốn là 600.000.000   ng  S u trăm triệu 

  ng , tiền lãi tạm t n   ến ngày 29/9/2017 là 450.660.000   ng   ốn trăm năm 

mươi triệu s u trăm s u      ngàn   ng  là  ó  ăn    và p ù   p với quy  ịn  

tại     Điều 471, Điều 474  ộ lu t Dân sự năm 2005; Điều 91, Điều 94, Điều 

95, Điều 118 Lu t     tổ      t n   ng năm 2010 nên Hội   ng xét xử    p 

n  n. 

Bà Đoàn T ị M và n ững người kế t ừ  quyền, ng ĩ  v  tố t ng  ủ  ông 

Đoàn Văn Đ g m bà Lê T ị T, ông Đoàn Duy P, ông Đoàn Duy T1, bà Đoàn T ị 

Cẩm H, ông Đoàn Duy K, ông Đoàn Duy T2, bà Huỳn  T ị Ngọ  H và bà Đoàn 

T ị Cẩm V p  i  ó tr    n iệm t  n  to n   o Quỹ t n   ng tiền lãi p  t sin  từ 

ngày 30/9/2017   o  ến k i tr    t n  v y t  o m   lãi su t quy  ịn  tại   p 

  ng. 

Trường   p bà Đoàn T ị M và n ững người kế t ừ  quyền, ng ĩ  v  tố t ng 

 ủ  ông Đoàn Văn Đ g m bà Lê T ị T, ông Đoàn Duy P, ông Đoàn Duy T1, bà 

Đoàn T ị Cẩm H, ông Đoàn Duy K, ông Đoàn Duy T2, bà Huỳn  T ị Ngọ  H 

và bà Đoàn T ị Cẩm V k ông  ó k   năng t  n  to n n    o Quỹ t n   ng t ì 

 ề ng ị p  t mãi tài s n ông Đoàn Văn Đ  ã t ế    p   o Quỹ t n   ng t  o 

H p   ng t ế    p quyền sở  ữu n à ở và quyền sử   ng   t ở  ể v y vốn số 

20/2010/HĐTC/QTDND ngày 08/4/2010  ư    ông    ng,    ng t ự  tại Ủy 

b n n ân  ân xã H ngày 08/4/2010, số 170, quyển số 1/TP/CC-SCT/HĐ D và 

P   l     p   ng t ế    p  Kèm t  o HĐTC số: 20/2010  số 1154/PLHĐTC 

ngày 07/01/2013; P   l     p   ng t ế    p   ổ sung kèm t  o HĐTC số: 

20/2010  số 1190/PLHĐTC ngày 04/3/2013  ể Quỹ t n   ng t u   i n  

[3.]. Về  n p   và   i p   tố t ng: 

 3.1 . Về   i p   tố t ng: Quỹ t n   ng n ân  ân    ã nộp   i p   x m xét, 

t ẩm  ịn  tại   ỗ số tiền là 1.000.000   ng  Một triệu   ng  nên bà Đoàn T ị M 

và   c ông, bà Lê T ị T, Đoàn Duy P, Đoàn Duy T1, Đoàn T ị Cẩm H, Đoàn 

Duy K, Đoàn Duy T2, Huỳn  T ị Ngọ  H và Đoàn T ị Cẩm V p  i  ó tr    

n iệm tr  lại   o Quỹ t n   ng n ân  ân   số tiền trên. 

[3.2  Về  n p  : Do yêu  ầu  ủ  nguyên  ơn  ư      p n  n nên bị  ơn 

ph i   ịu  n p    ân sự sơ t ẩm t  o quy  ịn  tại Điều 147  ộ lu t tố t ng  ân 

sự năm 2015; P  p lện  số 10/2009/U TVQH12 ngày 27/02/2009  ủ  Ủy b n 

t ường v  Quố  Hội quy  ịn  về  n p  , lệ p   Tò   n và Nghị quyết số 01/NQ-

HĐTP ngày 13 t  ng 6 năm 2012  ủ  Hội   ng T ẩm p  n Tò   n n ân  ân 

Tối   o. 

Vì     lẽ trên,  

                                                    QUYẾT ĐỊNH:   

Áp   ng k o n 3 Điều 26,  iểm   k o n 1 Điều 35, Điều 147,  k o n 1, 2 

Điều 227, Điều 273  ộ lu t tố t ng Dân sự năm 2015; 

Áp   ng Điều 471, Điều 474  ộ lu t Dân sự năm 2005; 
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Áp   ng Điều 91, Điều 94, Điều 95, Điều 118 Lu t     tổ      t n   ng 

năm 2010; 

Áp   ng P  p lện   n p  , lệ p   số 10/2009/PL-U TVQH12 ngày 

27/02/2009  ủ  Ủy b n t ường v  Quố  Hội; 

Áp   ng Ng ị quyết số 01/NQ-HĐTP ngày 13 t  ng 6 năm 2012  ủ  Hội 

  ng T ẩm p  n Tò   n n ân  ân Tối   o; 

Tuyên xử: 

1. C  p n  n yêu  ầu k ởi kiện  ủ  Quỹ t n   ng n ân  ân   về việ  

“Tr n     p   p   ng t n   ng”  ối với bà Đoàn T ị M và n ững người kế t ừ  

quyền và ng ĩ  v  tố t ng  ủ  ông Đoàn Văn Đ g m bà Lê T ị T, ông Đoàn 

Duy P, ông Đoàn Duy T1, bà Đoàn T ị Cẩm H, ông Đoàn Duy K, ông Đoàn 

Duy T2, bà Huỳn  T ị Ngọ  H và bà Đoàn T ị Cẩm V. 

2.  uộ  bà Đoàn T ị M và     ông bà Lê T ị T, Đoàn Duy P, Đoàn Duy 

T1, Đoàn T ị Cẩm H, Đoàn Duy K, Đoàn Duy T2, Huỳn  T ị Ngọ  H, Đoàn 

T ị Cẩm V  ó tr    n iệm tr    o Quỹ t n   ng n ân  ân   tổng số tiền  ủ  

H p   ng t n   ng số 1887C/HĐTD ngày 08/01/2013 và   p   ng t n   ng số 

1927C/HĐTD ngày 04/3/2013 là 1.050.660.000   ng  Một tỉ k ông trăm năm 

mươi triệu s u trăm s u      ngàn   ng , trong  ó vốn là 600.000.000   ng 

 S u trăm triệu   ng , tiền lãi tạm t n   ến ngày 29/9/2017 là 450.660.000   ng 

  ốn trăm năm mươi triệu s u trăm s u      ngàn   ng  ng y k i  n  ó  iệu lự  

p  p lu t. 

C    ương sự t ự   iện việ  gi o n  n tiền tại C i     T i  àn   n Dân sự 

 ó t ẩm quyền. 

Kể từ ngày 30/9/2017 k      àng v y  òn p  i tiếp t     ịu k o n tiền lãi 

qu   ạn  ủ  số tiền n  gố    ư  t  n  to n, t  o m   lãi su t mà     bên t ỏ  

t u n trong   p   ng   o  ến k i t  n  to n xong k o n n  gố  này. Trường 

  p trong   p   ng t n   ng,     bên  ó t ỏ  t u n về việ   iều   ỉn  lãi su t 

  o v y t  o từng t ời kỳ  ủ  Ngân  àng   o v y t ì lãi su t mà k      àng vay 

p  i tiếp t   t  n  to n   o Ngân  àng   o v y t  o quyết  ịn   ủ  Tò   n  ũng 

sẽ  ư    iều   ỉn    o p ù   p với sự  iều   ỉn  lãi su t  ủ  Ngân  àng   o 

vay. 

Trường   p bà Đoàn T ị M và     ông bà Lê T ị T, Đoàn Duy P, Đoàn 

Duy T1, Đoàn T ị Cẩm H, Đoàn Duy K, Đoàn Duy T2, Huỳn  T ị Ngọ  H, 

Đoàn T ị Cẩm V tr   ết n    o Quỹ t n   ng n ân  ân   t ì Quỹ t n   ng n ân 

 ân B p  i  ó ng ĩ  v  xó   ăng ký t ế    p và tr  lại   o bà Đoàn T ị M và 

    ông bà Lê T ị T, Đoàn Duy P, Đoàn Duy T1, Đoàn T ị Cẩm H, Đoàn Duy 

K, Đoàn Duy T2, Huỳn  T ị Ngọ  H, Đoàn T ị Cẩm V     gi y tờ    ng n  n 

quyền sở  ữu  ối với tài s n  ã t ế    p. 

Trường   p bà Đoàn T ị M và     ông bà Lê T ị T, Đoàn Duy P, Đoàn 

Duy T1, Đoàn T ị Cẩm H, Đoàn Duy K, Đoàn Duy T2, Huỳn  T ị Ngọ  H và 

Đoàn T ị Cẩm V k ông tr  n  t ì Quỹ t n   ng n ân  ân    ư   quyền yêu  ầu 

Cơ qu n t i  àn   n kê biên, p  t mãi tài s n t ế    p là quyền sử   ng   t ở 
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 iện t    140,6m
2  
t uộ  t ử  704 tờ b n    số 32 và quyền sở  ữu n à ở gắn 

liền với t ử  704,  iện t    115,4m2, tại  ị    ỉ E18/55  p 5, xã H,  uyện  , 

T àn  p ố H. 

3. Về  n p  ,   i p   tố t ng:  à Đoàn T ị M và     ông bà Lê T ị T, Đoàn 

Duy P, Đoàn Duy T1, Đoàn T ị Cẩm H, Đoàn Duy K, Đoàn Duy T2, Huỳn  

T ị Ngọ  H, Đoàn T ị Cẩm V  ó tr    n iệm tr    o Quỹ t n   ng n ân  ân   

  i p   x m xét, t ẩm  ịn  tại   ỗ là 1.000.000   ng  Một triệu   ng . 

  à Đoàn T ị M và     ông bà Lê T ị T, Đoàn Duy P, Đoàn Duy T1, Đoàn 

T ị Cẩm H, Đoàn Duy K, Đoàn Duy T2, Huỳn  T ị Ngọ  H, Đoàn T ị Cẩm V 

p  i   ịu tiền  n p   sơ t ẩm là 43.519.800   ng   ốn mươi b  triệu năm trăm 

mười    n ngàn t m trăm   ng   n p   kin   o n  t ương mại sơ t ẩm. 

Quỹ t n   ng n ân  ân  ìn  C  n   ư   n  n lại số tiền tạm  ng  n p    ã 

nộp là 18.715.950   ng  Mười t m triệu b y trăm mười lăm ngàn    n trăm 

măm mươi   ng  t  o biên l i số AE/2014 0009281 ngày 05/11/2015  ủ  C i 

    T i  àn   n Dân sự  uyện  ìn  C  n , T àn  p ố H  C   Min . 

4. C    ương sự  ó quyền làm  ơn k  ng   o trong t ời  ạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên  n,  ương sự vắng mặt tại p iên tò   oặ  k ông  ó mặt k i tuyên  n 

mà  ó lý  o    n    ng t ì t ời  ạn k  ng   o t n  từ ngày n  n  ư   b n  n 

 oặ   ư   tống  ạt   p lệ. 

5. Trường   p b n  n, quyết  ịn   ư   t i  àn  t  o quy  ịn  tại Điều 2 

Lu t T i  àn   n  ân sự t ì người  ư   t i  àn   n  ân sự, người p  i t i  àn  

 n  ân sự  ó quyền t ỏ  t u n t i  àn   n, quyền yêu  ầu t i  àn   n, tự nguyện  

t i  àn   n  oặ  bị  ưỡng   ế t i  àn   n t  o quy  ịn  tại     Điều 6,7 và 9 

Lu t T i  àn   n  ân sự; t ời  iệu t i  àn   n  ư   t ự   iện t  o quy  ịn  tại 

Điều 30 Lu t T i  àn   n  ân sự. 

Nơi nhận: 
- Đương sự; 

- Viện kiểm s t n ân  ân  ùng   p; 

- C i     T i  àn   n DS  ùng   p; 

- Lưu    sơ v   n. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Nguyễn Thị Nhát 

 

 


